
TÊN HỌC PHẦN: KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 1 ĐỢT HỌC 3
MÃ HỌC PHẦN : ACC 301 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 07/10/2012 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
10 10 25 55 100

1 172334450 Nguyễn Thị Trúc Hà B17QTH1 0 6 6.5 LP 0.0 Khäng

2 172334485 Cao Thị Liễu B17QTH1 9 8 8 8 8.1 Taïm pháøy Mäüt

3 172334495 Nguyễn Thị Ly Ly B17QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

4 172334497 Nguyễn Thị Minh Mẫn B17QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

5 172334499 Củng Công Minh B17QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

6 172334505 Lê Thị Mỹ B17QTH1 7 0 0 LP 0.0 Khäng

7 172334512 Nguyễn Thị Kim Nga B17QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

8 172334532 Bùi Hồng Phong B17QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

9 172334555 Nguyễn Chung Thành B17QTH1 0 6 6.5 LP 0.0 Khäng

10 172334565 Nguyễn Đức Thịnh B17QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

11 172334581 Trần Minh Tiền B17QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

12 172334606 Nguyễn Thị Thanh Trúc B17QTH1 9 8 8 8.8 8.5 Taïm pháøy Nàm

13 172334623 Phan Văn Tư B17QTH1 0 0 0 LP 0.0 Khäng

14 172334410 Ngô Hoàng Thúy An B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

15 172334421 Phan Hồng Bích B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

16 172334426 Nguyễn Hùng Cường B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

17 172334468 Tôn Nữ Diệu Huệ B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

18 172334471 Nguyễn Văn Huy B17QTH2 6 7 7.5 8.3 7.7 Baíy pháøy Baíy

19 172334477 Trần Đăng Khoa B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

20 172334521 Trần Thị Mỹ Nguyệt B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

21 172334528 Trần Văn Nhỏ B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

22 172334533 Nguyễn Đức Phú B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

23 172334560 Nguyễn Việt Thắng B17QTH2 8 7.5 7.5 LP 0.0 Khäng

24 172334557 Phùng Thị Phương Thảo B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

25 172334564 Ngô Đắc Thịnh B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

26 172334566 Nguyễn Khánh Duy Thịnh B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

27 172334604 Nguyễn Thị Thùy Trinh B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

28 172334609 Đậu Quang Trường B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

29 172334612 Trần Thị Minh Tú B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

30 172334625 Nguyễn Đình Tưởng B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

31 172334626 Đỗ Trọng Văn B17QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

32 172334414 Ngô Huỳnh Anh B17QTH3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

33 172334420 Trần Quốc Bảo B17QTH3 0 6 6.5 LP 0.0 Khäng

34 172334439 Nguyễn Hải Đăng B17QTH3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

35 172334442 Nguyễn Tuấn Đức B17QTH3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

36 172334453 Huỳnh Minh Hải B17QTH3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

37 172334454 Mai Thanh Hải B17QTH3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

38 172334466 Ngô Lê Hoàng B17QTH3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

39 172334493 Nguyễn Thanh Luân B17QTH3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

40 172334494 Nguyễn Văn Luân B17QTH3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

41 162350503 Đinh Ngọc Sơn B17QTH3 0 5 0 6.8 4.2 Bäún pháøy Hai

42 172334552 Lê Ngọc Thái B17QTH3 0 5 5 6.5 5.3 Nàm pháøy Ba

43 172334559 Nguyễn Thị Thắm B17QTH3 0 0 0 LP 0.0 Khäng
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44 172334567 Nguyễn Ngọc Thịnh B17QTH3 0 0 0 LP 0.0 Khäng

45 172334587 Bùi Văn Tôn B17QTH3 0 5 5 7 5.6 Nàm pháøy Saïu

46 172334617 Nguyễn Kim Tuấn B17QTH3 10 8 8.5 8.5 8.6 Taïm pháøy Saïu HTL1
47 172334422 Trần Nguyên Bình B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

48 172334431 Nguyễn Thụy Thùy Dung B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

49 172334504 Võ Thị Diễm My B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

50 172334508 Nguyễn Tuấn Nam B17QTH4 6 7 7.5 6 6.5 Saïu pháøy Nàm

51 172334530 Bùi Thị Nương B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

52 172334550 Lê Thị Thu Sương B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

53 172334558 Trần Thị Phương Thảo B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

54 172334561 Nguyễn Quang Thế B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

55 172334563 Đoàn Yên Thiện B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

56 172334568 Trương Văn Thịnh B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

57 172334573 Phan Nguyễn Anh Thư B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

58 172334579 Lê Hoài Thưởng B17QTH4 6 7 7.5 3.5 0.0 Khäng

59 172334572 Phan Thị Thúy B17QTH4 8 7.5 7.5 6.5 7.0 Baíy

60 172334602 Cao Minh Trí B17QTH4 0 5 5 6 5.1 Nàm pháøy Mäüt

61 172334614 Nguyễn Thanh Tuân B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

62 172334621 Bùi Sơn Tùng B17QTH4 0 0 0 LP 0.0 Khäng

63 172334413 Ngô Hoàng Anh B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

64 172334425 Trần Việt Chung B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

65 152337541 Lê Thị Cường B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

66 172334428 Trần Huỳnh Thy Diễm B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

67 172334441 Dương Văn Đức B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

68 172334444 Chu Thị Minh Hà B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

69 172334460 Trần Thị Diệu Hiền B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

70 172334464 Thái Hữu Hòa B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

71 172334467 Nguyễn Hoàng B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

72 172334480 Phan Tài Khương B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

73 172334486 Nguyễn Hoàng Linh B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

74 172334500 Đặng Công Huy Minh B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

75 172334503 Trần Thị Trà My B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

76 152337700 Nguyễn Chí Nhất B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

77 172334545 Vũ Văn Quân B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

78 172334548 Hoàng Lam Sơn B17QTH5 6 6 6.5 LP 0.0 Khäng

79 172334571 Thạch Gia Thuận B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

80 172334585 Phan Văn Tịnh B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

81 172334616 Nguyễn Đức Minh Tuấn B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

82 172334620 Nguyễn Thành Tuấn B17QTH5 0 5 5 7.8 6.0 Saïu

83 172334622 Trần Thị Ngọc Tuyên B17QTH5 0 0 0 LP 0.0 Khäng

84 172334412 Lê Vân Anh B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

85 172334416 Nguyễn Tuấn Anh B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

86 172334437 Nguyễn Thái Dương B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng
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87 172334436 Trần Khương Duy B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

88 172334449 Nguyễn Thị Thu Hà B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

89 172334445 Hoàng Ngọc Xuân Hà B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

90 172334472 Phạm Minh Huy B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

91 172334478 Võ Đức Khoa B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

92 172334483 Từ Thị Lê B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

93 172334529 Hoàng Thị Nhớ B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

94 172334543 Trần Lê Quang B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

95 172334582 Trần Tiến B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

96 172334591 Huỳnh Thị Huyền Trang B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

97 172334608 Phan Thành Trung B17QTH9 0 0 0 LP 0.0 Khäng

1 152337616 Huỳnh Cao Lan Hương B15QTH2 0 0 0 LP 0.0 Khäng

STT SL

1 11

2 87
98

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2012
        LẬP BẢNG                            KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO BẰNG 2 PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn T K Phượng                Phạm Hồng Phương Hồ Hà Đông ThS. Nguyễn Hữu Phú

(ký và ghi rõ họ tên)

Số sinh viên đạt 11%

Số sinh viên nợ 89%
TỔNG CỘNG : 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ
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